
Biểu số 109/CK TC-

NSNN

Đơn vị: Triệu  đồng

THU NSNN THU NSX

A B 3 4

A TỔNG THU NỘI ĐỊA PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN 111.941 90.909

I THUẾ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ THU 18.400 13.920

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa

phương
5.900 4.897

Thuế GTGT 4.100 3.403                         

Thuế TNDN 1.800 1.494                         

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài
2.000 1.660

Thuế TNDN 2.000 1.660                         

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 7.150 5.935

Thuế GTGT 4.500                         3.735                         

Thuế TNDN 2.650                         2.200                         

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.720 1.428                         

5 Phí, lệ phí 1.150

6 Thu tiền cho thuê đất 170

7
Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn

của nhà nước tại các tổ chức kinh tế
180

8 Thu khác ngân sách 130

II THUẾ CƠ SỞ QUẢN LÝ THU 93.541                    76.989                       

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh                     13.100                        10.872 

Thuế GTGT 11.650                    9.670                         

Thuế TTĐB 20                           17                              

Thuế TNDN 1.430                      1.187                         

2 Thuế thu nhập cá nhân 9.560 7.935

3 Lệ phí trước bạ 8.970 8.970

4 Phí, lệ phí 460 460

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.100 1.100

6 Thu tiền cho thuê đất 180 144

7 Tiền sử dụng đất 57.010 45.608

8 Thu khác ngân sách 1.661 400

Trong đó: Thu khác NS xã 400 400

9
Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích

tại xã
1.500 1.500

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 278.475                  278.475                     

1 Thu nội địa                     90.909                        90.909 

 - Các khoản thu 100% 12.430                    12.430                       

 - Các khoản thu phân chia tỷ lệ % 78.479 78.479

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 185.916                  185.916                     

 - Bổ sung cân đối 132.346                  132.346                     

 - Bổ sung thực hiện CCTL 23.435                    23.435                       

UBND PHƯỜNG QUẢNG PHÚ

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 2026

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026 của UBND phường Quảng Phú)



THU NSNN THU NSX

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 2026

 - Bổ sung mục tiêu Trong đó: Bổ sung có mục 

tiêu vốn không hoàn lại: 1,442 tỷ
30.135                    30.135                       

3 Thu chuyển nguồn 1.650                      1.650                         

4 Thu kết dư
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